PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG

  Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán lớp 3
Năm học: 2022 - 2023
	Mạch kiến thức
kĩ năng
	Số câu
[bookmark: _GoBack]Câu số
   Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	  1. Số học: 
- Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia, tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức các số trong phạm vi 100 000, tròn số đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục nghìn, viết số La Mã.
- Giải bài toán có đến hai bước tính.
	Số câu

	3
	
	
	2
	
	1
	3
	3

	
	Câu số

	1,2,3
	
	
	1,2
	
	3
	1,2,3
	1,2,3

	
	Số điểm

	1,5
	
	
	3
	
	1
	1,5
	4

	 2. Đại lượng và hình học:
- Xem đồng hồ: giờ hơn, giờ kém, số ngày trong mỗi tháng trong năm
- Nhận biết trung điểm của đoạn thẳng, hình tròn, tâm, đường kính, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông
- Diện tích của một hình, biết   là đơn vị đo diện tích.
	Số câu

	2
	
	1
	
	1
	
	4
	

	
	Câu số

	4,5
	
	8
	
	7
	
	4,5,8,7
	

	
	Số điểm

	1,5
	
	1
	
	1
	
	3,5
	

	3. Yếu tố thống kê và xác suất
- Kiểm đếm số lượng, đọc số liệu trên biểu đồ,… mô tả được khả năng xảy ra của một hoạt động
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	6
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
      Tổng
	Số câu

	6
	
	1
	2
	1
	1
	8
	3

	
	Số điểm

	4
	
	1
	3
	1
	1
	6
	4







	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU
       TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 3
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MÔN : TOÁN
( Thời gian làm bài : 40 phút)


Họ và tên: .........................................................................................................................Lớp .....................
Trường: Tiểu học Quyết Thắng
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

	
	





I/ TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
  Khoanh tròn vào chữ cái trước( đáp án) câu trả lời đúng :
Câu 1 : Giá trị biểu thức (20 354 – 2 338) x 4 M1( 0,5 đ)
        A. 9 802                           B. 72 064                                   C. 72 904                
Câu 2. Số 11 được viết bằng chữ số La Mã là: M1( 0,5 đ)
         A. IX                                B. XI                                               C. IV                         
Câu 3: Số 62 000 làm tròn đến hàng chục nghìn được số là:  M1( 0,5 đ)
         A. 60 000                         B. 61 000                                   C. 63 000                       
Câu 4. Nam đi từ trường lúc 10 giờ 40 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút? M1( 1 đ)
         A. 15 phút                          B. 20 phút                                  C. 25 phút                       
Câu 5 . a, Các bán kính của hình tròn là: M 1 ( 0,5 đ)
A. OM, ON, MNP

B. OM, OP, MN
C. OM, ON, OP	O
N
M

 

Câu 6: 4 viên bi trong túi của An có các màu sắc khác nhau. An lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Có mấy khả năng xảy ra đối với màu sắc của viên bi mà An lấy?:  M1( 1 đ)
        A. 2 khả năng                   B. 4 khả năng                             C. 3 khả năng                               
Câu 7: Nếu thứ Sáu là ngày 28 tháng 7 thì ngày 2 tháng 8 cùng năm đó là ngày thứ mấy trong tuần? M3( 1 đ)
         A. Thứ Tư                      B. Thứ Năm                                  C. Thứ Sáu
Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là ? (M2 -1đ)
       A.12                            B. 72                                  C. 36  



II/ TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (M2 – 1đ)
     62737 +78392          97333 – 34281                12 318 x 3                  47 635 : 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2 : Trong thư viện có 2 638 quyển sách viết bằng Tiếng Việt. Số sách viết bằng Tiếng việt nhiều hơn số sách viết bằng Tiếng nước ngoài là 705 quyển. Hỏi trong thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài?  M2( 2 đ)
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 3: An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó ( M3 - 1đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	     BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN LỚP 3




I.Phần trắc nghiệm : 6 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	1
	1
	1



II. Phần tự luận:  4 điểm
Câu 1 : ( M2- 1điểm)  Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm. 
Câu 2 : (M3- 2 điểm ) 
Bài giải
                          
Số sách viết bằng tiếng nước ngoài là: (0,25 đ)
 2 638 -  705  =  1 933 ( quyển)        (0,5đ)
Trong thư viện có tất cả số quyển sách viết bằng Tiếng Việt và tiếng nước ngoài là: (0,25 đ)
2 638 + 1 933 =   4 571 (quyển)    (0,5 đ)
                                                    Đáp số: 4 571 quyển. (0,5 đ)

Câu 3: ( M3 - 1đ)

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là  4    (0.25đ)
Vậy số An nghĩ ra là:
5 x 4 + 4 = 24        (0.5đ)
Vậy số đó là :  24     ( 0.25đ)


